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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

BẬT XA 20 CM- BÒ 

THEO HƯỚNG DÍCH 

DẮC (MT 1, MT 27) 

HẠT CẦN GÌ ĐỂ PHÁT 

TRIỂN (MT 76) 

XÉ DÁN THUYỀN 

BUỒM (MT 168) 

KỂ LẠI CHUYỆN 

“BÁC GẤU ĐEN VÀ 

HAI CHÚ THỎ” 
(MT 124) 

DẠY TRẺ ĐẾM 

TRÊN ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 4 
(MT 79) 

- DẠY TRẺ KỸ 

NĂNG XẾP HÀNG 

CHỜ ĐẾN LƢỢT 

(MT 148) 

DẠY HÁT “BIẾT 

VÂNG LỜI MẸ ” 
(MT 165) 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

QS: Một số loại cây 

(MT 76) 

 

VĐ: Cá sấu lên bờ. 

(MT 115, MT 141) 

VĐ: Ai bật xa hơn 

(MT 115, MT 141) 

 

QS: Vƣờn rau của 

trƣờng. (MT 76) 

VĐ: Bắt bƣớm 

(MT 141) 

 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm sóc cây xanh, chơi cát, nƣớc, chơi với lá chuối... 

TCGD: Nu na nu nóng; qua cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa lừa xẻ, cá sấu lên bờ, ... 

Vui chơi 

trong lớp 

Góc xây dựng 
Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nút chay, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp chồng tạo thành sản 

phẩm theo ý thích trẻ. 

Góc văn học 
Chuẩn bị: sách, tranh, mũ, các nhân vật, câu chuyện " Bác Gấu Đen và 2 chú Thỏ", "Đôi bạn tốt" và các câu chuyện đã biết,... 

Góc toán 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, đếm trong phạm vi 4, tách - gộp trong phạm vi 4, ... 

Góc phân vai 
Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc 
Bé hát, vận động các bài hát " Biết vâng lời mẹ dạy", nghe hát , vận động theo nhạc các bài hát đã học, ... 

Góc tạo hình 

Cho trẻ vẽ, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Đất sét, màu sáp, kéo, giấy màu, ... nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm, ... 



Góc đọc sách 
Đọc và xem các loại sách khác nhau, giữ gìn sách. 

Góc khám phá 
Chuẩn bị: Nam châm hút gì (nam châm, muỗng nhựa, muỗng inox, đinh...). trứng chìm trứng nổi ( ly, nƣớc, muối, muỗng, 

trứng gà...) 

(MT 119, MT 172, MT 161, MT 32, MT 148, MT 168, MT 126, MT 166, MT 143, MT 169, MT 165, MT 120, MT 86, MT 79, 

MT 167) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

Dạy trẻ biết dẹp bàn ghế sau khi ăn xong. 

(MT 46) 

Giờ vệ 

sinh 

- Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Giúp trẻ phân biệt nam và nữ. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

(MT 47) 

Giờ ngủ 
Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

(MT 115) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Thực hiện tập 

- Trò chuyện với trẻ giúp 

trẻ nhận biết và phòng 

tránh những vật dụng 

nguy hiểm đến tính 

mạng nhƣ: bàn là, bếp 

đang đun, phích nƣớc 

nóng, ... 

(MT 58) 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ 

nói những điều bé thích, 

không thích 

(MT 140) 

- Trò chuyện giáo dục trẻ 

tiết kiệm điện nƣớc (MT 

156) 

- Trò chuyện với trẻ để 

trẻ biết đặc điểm nổi bật 

và ích lợi của con vật 

quen thuộc. ( MT 177) 

- Trò chuyện với trẻ để 

trẻ hiểu và làm theo yêu 

cầu đơn giản (MT 115) 

- Trẻ thực hiện tập toán 

trang 7 

- Trò chuyện với trẻ về 

bày tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản thân 

bằng các câu đơn, câu 

đơn mở rộng 

(MT 127) 

- Thực hiện tập 

- Trò chuyện với trẻ 

cách chăm sóc và bảo 

vệ con vật gần gũi 

(MT 158) 

 


